UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINHPHU YEN Poc lap - Tw do - Hanh phic
S6:114 /QD-UBND Phu Yén, ngay 26 thangoindam 2024
QUYET PINH

Veé viéc cong bd Danh muc thi tuc hanh chinh méi ban hanh, sira d6i, bé sung
trong linh vuc Y, Dugc cé truyén thugc tham quyén giai quyét caa Sé'Y té

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH PHU YEN

Can cir Lugt Té chirc Chinh quyén dia phwong ngay 19 thang 6 nam 2015;
Ludt stra déi, bé sung mét so dieu cia Ludt Té chirc Chinh pha va Ludt Té chic
chinh quyén dia phuong ngay 22 thang 11 nam 2019;

Can cir Nghi dinh sé 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 ndm 2010 ciia Chinh
phu vé kiém soat tha tuc hanh chinh va Ngh;j dinh sé 92/2017/NP-CP ngay 07
thang 8 nam 2017 cia Chinh phai sira doi, bé sung mét sé diéu cua cac nghj dinh
lién quan dén kiém sodt thu tuc hanh chinh;

Can cir Théng tw s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 ciia B¢
truong, Cha nhiém Vin phong Chinh phit hiéng dan nghiép vu vé kiém soéat thu
tuc hanh chinh;

Can cir Quyét dinh sé 19/0P-BYT ngay 03 thang 01 nam 2024 cua B¢
truong B4 Y té vé viéc cong bo Danh muc tha tuc hanh chinh sia déi, bé sung linh
viee Y, Duroe Co truyén dwoc quy dinh tai Théng nwe s6 20/2023/TT-BYT ngay 14
thang 11 nam 2023 ciaBgY té vé baibo mét sé vin ban quy pham phéap ludt do
Bg truong B4 Y té ban hanh;

Theo dé nghi ciia Gidm doc Sé Y té tai To trinh sé6 03/TTr-SYT ngay 12
thang 01 nam 2024.

QUYET PINH:

Pic¢u 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay Danh myc 01 thi tuc hanh chinh
mai ban hanh va 04 tha tuc hanh chinh sira d6i, bo sung trong linh vuc Y, Duoc €6
truyén thuoc tham quyén giai quyét cua S Y té (phu luc kém theo).

Pieu 2. S Y té co trach nhiém cap nhat va cong khai thi tuc hanh chinh tai
Diéu 1 Quyét dinh nay vao Co sd dir lisu qudc gia vé tha tuc hanh chinh va tich
hop dit liéu dé cong khai trén Hé thdng thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh theo
dtng quy dinh (cham nhat sau 03 ngay 1am viéc ké tir ngay ky ban hanh); niém yét,
cong khai cac tha tuc hanh chinh nay tai Trung tam Phuc vu hanh chinh céng va



trén Trang thong tin dién tir ctia So; thuc hién giai quyét tha tuc hanh chinh thudc
tham quyén, theo dung quy dinh.

Piéu 3. Quyét dinh ndy c6 hiéu yc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 4. Chanh Van phong UBND tinh, Giam d6c¢ S¢' Y té va cac to chuc, cé
nhan cd lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.@ 7

Noi nhdn: KT.CHU TICH 7
- Nhu Dicu 4, HO CHU TICH

- Cuc KSTTHC — Vian phong Chinh phu; )
- CT, cac PCT UBND tinh;

- Céc So: Noi vy, Thong tin va Truyén thong;
- CVP, cac PCVP UBND tinh;

- Trung tam Truyén théng;

- Luu: VT, NC.




DANH MUC THU TUC HiAf
LINH VUC Y, DUQC CO T4

PHAN I: DANH MUC THU TUC HANH CHINH
1. Thi tuc hanh chinh méi ban hanh

AHMO1 BAN HANH, SUA POI, BO SUNG TRONG
NEEHTIOC THAM QUYEN GIAI QUYET CUASO Y TE
57 114 /OP-UBND ngay 26 thang 01 nam 2024

Téntha tuc | Theoigian , : Phi L S
STT : . . Céachthic thuc hién . Can cwrphap | Ghi ch
hanh chinh | giai quyet we e 1€ phi anewrphaply e
- Nop truc tuyén qua Heé
thdng théng tin giai quyét . N
. Nh
Cip  lai thi tuc hanh chinh tinh tai himg noi dung
idy chin dia  chi http// con lai cua thu
gha‘?/n Ig dichvucon huven OVFi/'n Theo Théng tu sb | tuc thuc hién theo
e o7ngay | g"ii; yt igTan chong | 292928TT-BYT | Quyée dinh s
u013g 2 1 lam Viéc A op v ep\ & g g ngay  14/11/2023 | 19/Qb-BYT ngay
thudéc tham tdm Phuc vu hanh chinh S i
A o R \ cuaBo Y té 03/01/2024  cua
quyen So'Y cong (206A Tran Hung A \ A
p . . y Bo truong Bo Y
te Pao, phuong 4, thanh pho

Tuy Hoa, tinh Phu Yén)

té




2. Thii tuc hanh chinh dwgrc sira doi, bo sung

STT | Tén thii tuc hanh chinh ;:‘I’:qﬂ';r; i?li: :::rf Phi, I¢ ph gﬁ;pcl‘; Ghi chd
Cap Giay chang nhan la
lwong y cho c_étc doi tugng 35 ngdy
L ](-l)lgu d;lnh ,rtign:hosrn slé’ lam viéc - Nop  tryc tuyén
2012015/ TT-BYT qua He thong thong Nhing  noi
Cap Giay chang nhan la tingial quyet thu dung con Iéi
lwong y cho cac ddi tir()’ng 20 ngdy :ZIC ggnhcﬁihml;]tih; cua thu tu.c
© B2 T Thong o6 | Bm Ve | dihwcong phuyen w oo Quya
’ .gov.vn . X
29/2015/TT-BYT ~ Nop truc tidp tai 2.‘500.000 20/2023/TT- | dinh SO
Cap giay chiang nhan la L | dong BYT ngay | 19/QDb-BYT
lrong y cho céc déi twong Trung tam Phuc vu 14/11/2023 | ngay
3 |quy dinh tai Khoan 5, |20  Ngay|hanh chinh - cong cuaBo Y t& |03/01/2024
Diéu 1 Tﬁ@ng tu scé lam viee (206A Tran Hung . cua Bo
2912015/ TT-BYT bao, - phuong 4, trong Bo Y
— — thanh pho Tuy Hoa, < '
Cap giay chung phan la tinh Phai Yén) te
luong y cho cac doi tugng 20 gy
4 | quy dinh tai Khoan 6, Bm via

Pi#éu 1, Théng tu sb
29/2015/TT-BYT




PHAN II: QUY TRINHNOQI BQ GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH
1. Cap lai giay ching nhan la lwong y thudc tham quyén Sé¢'Y té
- Thoi gian giai quyét: 07 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan du hd sohop I&.

: n . Trachnhiém xir ly Theoti gian
Thir tw Noi dung cong viéc A g_A wy o4d n
j cong viéc thuc hi€n
Kiém tra va tiép nhan ho so. Néu chua hop Ié thi huéng | . .. ... N
. x 2 Bo phan tiép nhan va tra A
Budc 1 | dan bo sung. et aus 1/2 ngay lam viéc
Chuyén ho so cho phong chuyén mon: ctqua
Xem xét, tham dinh va xir ly ho so.
Busc 2 Do[wgyv?l ke,t qt{a x?:_ IyAthl tI;lIﬂl\lan}l daio. q o Pkllong v ctluy_eqr? mop phu 04 ngay IBm viéc
Khong dong y thi véi két qua thi yéu cau chinh stra bo | trach xur ly, giai quyet
sung.
bong y vai két qua cua phong chuyén mon thi duyét
chuyén bo phan phét hanh. N : e
) SRRy . a —~_ . |Lanh dao S 01 ngay lam viéc
Buge 3 Khong dong y véi két qua caa phong chuyén mon thi anh 4ao >0 93y ©
chuyén lai phong chuyén dé chinh sira, b6 sung.
Lam tha t hat hanh van ban. Chuyén bo phan tie N
Buoc 4 . \u ,uC;p a, A van ba yen bo phén tiep Van thu 1 ngay lam viéc
nhan va tra két qua.
. Bo phan tiép nhan va tra N
Budc 5 | Tra ket qua. o Ph: SRLL 1/2 ngay lam vigc

két qua

Tong thot gian giai quyet:

07 ngay lam viéc




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-17T17:00:38+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
	Đặng Hồng Lĩnh<danghonglinh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn


	2024-01-23T08:08:24+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Đỗ Trần Thị Quế Linh<dotranthiquelinh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-01-26T08:52:57+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn


	2024-01-26T09:23:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn


	2024-01-26T09:24:13+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn


	2024-01-26T09:24:20+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn


	2024-01-26T09:24:39+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn


	2024-01-26T09:24:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn


	2024-01-26T09:26:18+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn


	2024-01-26T09:28:20+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn


	2024-01-26T09:28:27+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




